
BÁO GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT VÀ VẬN CHUYỂN

Định lượng ĐƠN GIÁ

1 Cái (kg) 1 CÁI

1 Đai treo 15A Ф 21 0.075 1/2'' cái 1,950            

2 Đai treo 20A Ф 27 0.081 3/4'' cái 2,100            

3 Đai treo 25A Ф 34 0.085 1'' cái 2,200            

5 Đai treo 32A Ф 42 0.09 1 1/4'' cái 2,400            

6 Đai treo 40A Ф 48 0.096 1 1/2'' cái 2,550            

7 Đai treo 50A Ф 60 0.105 2'' cái 2,800            

8 Đai treo 65A Ф 76 0.12 21/2 '' cái 3,200            

9 Đai treo 80A Ф 90 0.128 3'' cái 3,500            

10 Đai treo 100A Ф 114 0.2 4'' cái 4,750            
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BẢNG GIÁ ĐAI TREO 

ĐƠN VỊ HÌNH ẢNH MINH HỌASTT QUY CÁCH Hệ inch

10 Đai treo 100A Ф 114 0.2 4'' cái 4,750            

11 Đai treo Ф 125 0.212 cái 5,600            

12 Đai treo 125A Ф 140 0.226 5'' cái 6,000            

13 Đai treo 150A Ф 169 6'' cái 7,000            

14 Đai treo 200A Ф 219 8'' cái 9,500            

15 Đai treo 250A Ф 275 10'' cái 16,000          

16 Đai treo 300A 12'' cái 44,100

17 Đai treo D350 14'' cái 55,600


